TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5403 : 1991
MỐI HÀN - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO
Weld-Method of tractional test

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo xác định giới hạn bền tức thời của mối hàn kim loại và hợp kim được hàn bằng phương pháp bất kì.

1. Kí hiệu

Kí hiệu của các kích thước được quy định ở bảng 1.

Bảng 1

	Kích thước
	Kí hiệu

	Chiều dày chi tiết hàn

Đường kính thỏi hàn hoặc đường kính ngoài ống hàn

Đường kính vòng tròn nối tiếp với mặt cắt của thỏi đa diện

Chiều dày mẫu thử

Chiều rộng mẫu thử phần làm việc của mẫu thử

Đường kính phần làm việc của mẫu thử

Chiều rộng đầu mẫu thử

Đường kính đầu mẫu thử

Chiều dài phần làm việc của mẫu thử

Chiều dài toàn bộ mẫu thử

Bán kính chuyển tiếp từ phần làm việc đến đầu mẫu thử

Chiều rộng lớn nhất của mối hàn
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2. Mẫu thử

2.1. Lấy phôi mẫu để chế tạo mẫu thử theo TCVN 5400 : 1991

2.2. Khi trong tiêu chuẩn về sản phẩm hàn không có các yêu cầu khác, mẫu thử phẳng được chế tạo từ mối hàn của sản phẩm cán phẳng phải phù hợp với hình l và bảng 2.
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Hình 1

2.3. Khi trong tiêu chuẩn về sản phẩm hàn không có các yêu cầu khác, mẫu thử hình trụ được chế tạo từ mối hàn của thỏi có mặt cắt tròn hoặc đa diện phải phù hợp hơn với hình 2 và bảng 3.
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24.

Chi thich : D6i véi mbi han ciia thanh thép lam cdt bé tong cho phép si- dung mau thi khong gia cong c6 phan

16i lén cua méi han.

Khi trong tidu chun vé& san phdm han khong c6 cdc yéu clu khic, dé thukéo méi han cia
éng, mu thir ¢6 phin 15i 1én cia mdi han dwoc 1y hoic ché tao nhu sau :

a) MAu thir 8ng nguyén khi D nho hon hojc bing 20mm ;
b) Miu thir 8ng nguyén hojc miu thir phing khi D 16n hon 20 dén 100mm.

¢) Méu thi phing khi D 16n hon 100mm.

Mau thir ng nguyén phii phd hop v6i hinh 3 v6i Le = Ls+60va L 16n hon hodc bing 200mm.
Mau thi phiang phai phit hop v6i hinh 1 va bang 2.
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2.5. Phần lồi lên của mối hàn cần được cắt bỏ đến bề mặt kim loại cơ bản bằng gia công cơ đảm bảo nhám bề mặt Ra+ 1,6µm (R2=6,3 µm). Việc cắt mẫu bằng hàn cắt và việc cắt bỏ phần lồi lên của mối hàn ở mặt trong của mẫu thử ống không được thực hiện, nếu trong tiêu chuẩn sản phẩm hàn không có yêu cầu.

2.6 . Mặt mút của mẫu thử ống (hình 3) được chuẩn bị theo TCVN 314 : 1969

3. Thiết bị

Thiết bị thử theo TCVN 197 : 1985;

4. Tiến hành thử

4.1. Tiến hành thử theo TCVN 197 : 1985

4.2. Khi thử vị trí đứt mẫu được xác định : Trên mối hàn.

ở vùng ảnh hưởng nhiệt; Trên kim loại cơ bản.

5. Biên bản thử

Nội dung biên bản thử gồm các số liệu sau : 
Kí hiệu mẫu thử;

Tên gọi và kích thước mẫu thử; 
Vị trí đứt

Giới hạn bền tức thời;

Số hiệu của tiêu chuẩn này.

